
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

1. Sách giáo khoa (Bao giấy gương, có dán nhãn tên)

2. Vở tập viết và vở bài tập in sẵn

4. Vở ô li: CMHS mua loại vở giấy tốt, 4 dòng li.

* Việc bao bìa vở sẽ được Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn

cụ thể vào ngày tựu trường.

- Vở số 1 :  vở Toán

- Vở số 2 : vở tăng cường

- Vở số 3 : vở giao việc

3. Đồ dùng học tập:

- Bút chì, tẩy, kéo, hồ dán khô, giấy màu (loại mỏng), 

hộp bút màu, hộp đất nặn.

- Hộp đựng phấn (2 ngăn), khăn lau bảng, phấn.

- 2 thanh phách, 1 bì nút nhựa trắng.

- Bảng con (hiệu Hồng Hà)

- Bộ đồ dùng học Toán + Tiếng Việt và bộ Hình khối (hiệu MIC). 
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NĂM HỌC 2024 – 2025 

 1. SÁCH GIÁO KHOA 

                  

                 
2. VỞ BÀI TẬP IN SẴN 

                                        
3. VỞ Ô LI 

 - PH chuẩn bị 9 quyển vở loại vở giấy tốt, 4 dòng li. Bao bọc vở cho con theo quy 

định dưới đây (Giấy bao GVCN sẽ phát đến HS). 

- Trên mỗi tờ giấy bao đã có chỗ để PH ghi họ và tên cho HS nên PH không dán 

thêm nhãn tên ngoài giấy bao ni lông nữa. 

⭐️Vở số 1 : Tiếng Việt 3A (Luyện từ, câu + Chính tả) (1 quyển)  

⭐️Vở số 2 : Tiếng Việt 3B (Luyện đoạn văn)                 (1 quyển)    

⭐️Vở số 3 : Toán                                                               (2 quyển)                                                                                      

⭐️Vở số 4 : Tiếng Việt tăng cường                                  (1 quyển) 

⭐️Vở số 5 : Tiếng Anh                                                      (1 quyển) 

⭐️Vở số 6 : Tin học và công nghệ                                    (1 quyển) 

⭐️Vở số 7 : Vở giao việc về nhà                                       (1 quyển)                                                                 

⭐️Vở số 8 : Vở nháp                                                         (1 quyển) 

4. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 

      1. Bảng con (nên mua loại bảng Kim Nguyên là phù hợp). 

2. Phấn, hộp đựng phấn, khăn lau bảng. Bì đựng bài kiểm tra, 10 tờ giấy đôi để 

làm bài kiểm tra, giấy màu (loại mềm) làm Thủ công, kéo, hồ dán khô, màu sáp, 1 

hộp đất nặn, 2 thanh phách, 1 bì nút nhựa trắng Clear. 

3. Bộ đồ dùng học Toán Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.  

4. Hộp đựng bút, bút chì, bút mực tím, tẩy, 1 cây bút lông để sinh hoạt nhóm. 

5. 2 kẹp ống để giấy A4, 20 tờ giấy A3 (giấy loại cứng), 40 tờ giấy A4, 

2 viên nam châm. (GVCN mua giúp) 

* Lưu ý: Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh  

hoặc có kí hiệu riêng để tránh thất lạc và nhầm lẫn. 
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III. VỞ        CMHS mua vở 4 dòng li. Giấy bao vở sẽ được GVCN phát đến HS. 
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   Vở số 1     : Tiếng Việt 4A (Luyện từ & câu)       (1 quyển) 

Vở số 2 : Tiếng Việt 4B (Viết văn) (2 quyển) 

Vở số 3 : Toán (3 quyển) 

Vở số 4 : TV tăng cường (1 quyển) 

Vở số 5 : Tiếng Anh (1 quyển) 

Vở số 6 : Tin học - Công nghệ   (1 quyển) 

Vở số 7 : Vở giao việc về nhà (1 quyển) 
   Vở số 8 : Vở nháp (1 quyển) 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN 

IV. DỤNG CỤ HỌC TẬP 
 - Bút mực (tím), thước kẻ, thước ê ke, thước đo độ, tẩy, bút chì, màu (nước, sáp,...), băng keo 

hai mặt, kéo, hồ dán, giấy màu, giấy A4 (20 tờ), đất nặn, bảng con, phấn, giẻ lau bảng, cặp thanh 

phách.  

- Bì đựng bài kiểm tra; 10 đôi giấy vở để làm bài.  

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật môn Công nghệ và bộ đồ dùng Toán (GVCN sẽ hướng dẫn PH 

mua).  

           (Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng để tránh nhầm lẫn.) 

II. VỞ BÀI TẬP IN SẴN 

I. SÁCH GIÁO KHOA 



  I .  SÁCH GIÁO KHOA (  Bao ni  lông,  dán nhãn tên và có mũi  tên báo bài)

  II .  VỞ BÀI TẬP IN SẴN

  III .  VỞ

  IV.  DỤNG CỤ HỌC TẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Vở số 1   : Tiếng Việt 5A (Luyện từ & câu)                        (2 quyển)
Vở số 2   : Tiếng Việt 5B (Viết văn)                                     (1 quyển)
Vở số 3   : Toán                                                                      (3 quyển)
Vở số 4   : TV tăng cường                                                     (1 quyển)
Vở số 5   : Tiếng Anh                                                             (1 quyển)
Vở số 6   : Tin học - Công nghệ                                            (1 quyển) 
Vở số 7   : Vở giao việc về nhà                                              (1 quyển)
Vở số 8   : Vở nháp                                                                (1 quyển)

- Viết mực tím, thước kẻ, thước ê-ke, com –pa, bút chì, tẩy, gọt, kéo
- Sáp màu, 1 hộp đất nặn, hồ dán khô, giấy màu (loại mềm) 
- 2 thanh phách, vở tập chép nhạc có kẻ sẵn khuông nhạc
- 1 bì đựng sản phẩm mĩ thuật và để sẵn 10 đôi giấy kiểm tra
- Bảng con, khăn lau bảng, bút viết bảng (hoặc phấn)
- GVCN mua giúp giấy học mĩ thuật cho cả lớp.
           (A3 mềm 1 ram, A3 cứng 2 ram)

Lưu ý: Tất cả các đồ dùng học tập phụ huynh nên dán tên học sinh hoặc có kí hiệu riêng để tránh nhầm lẫn.

  - CMHS mua vở loại giấy tốt, 96 trang, 4 dòng li
  - Giấy bao vở, bọc ni lông vở do nhà trường quy định thống nhất :


